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[Phụ lục 1] 

PHÒNG THỰC HÀNH, PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ 

(1)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Dược 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Hệ thống thử độ hòa tan kết nối máy quang phổ onlin 1 

2 Hệ thống ghi tín hiệu co cơ 1 

3 Máy sắc ký bản mỏng hiệu năng cao HPTLC 1 

4 Máy đo độ hòa tan tự động 1 

7 Chuẩn độ điện thế tự động 1 

8 Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao 1 

9 
Máy chiếu Hitachi CP-X303P + Màn chiếu treo tường kt 84" * 84" 

+ Khung treo máy chiếu 
2 

10 Máy nén khí PEGAUS 1 

11 Cân phân tích 4 số (Ohaus PR224 - Mỹ) 1 

12 Tủ sấy 1 

13 Nồi bao viên 1 

14 Máy khuấy từ có gia nhiệt 1 

15 Máy hút chân không 1 

16 Máy đo kiểm tra độ gây tê 1 

17 Máy đo độ rã 1 cốc 1 

18 Máy dập viên điện 1 

19 Kẹp đóng hàn thuốc 1 

20 Tủ hút khí độc 3 

21 Máy li tâm (EBA 20) 1 

22 Máy lắc tròn. Model: KS 260 basic 1 

23 Máy chưng cất 1 

24 Lắc tròn 1 

25 Hệ thống chiết nóng 2 

26 Tủ sấy 5 

27 Tủ ấm lắc 1 

28 Thiết bị đồng nhất hoá 1 

29 ổn áp 1 

30 Máy trộn thuốc khô ướt 1 

31 Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 1 

32 Máy phá mẫu bằng vi sóng 1 

33 Máy nuôi cơ quan cô lập 1 

34 Máy nghiền mẫu khô và ướt 1 

35 Máy nghiền bột 1 

36 Máy ly tâm 1 

37 Máy lắc rây 1 

38 Máy khuấy từ gia nhiệt 4 

39 Máy khuấy cơ. Model: RW 20 digital 2 

40 Máy hút ẩm công nghiệp 2 

41 Máy hút ẩm 1 

42 Máy H2 nhân tạo, loài g.nhấm 1 

43 Máy đo tỷ trọng thuốc 1 

44 Máy đo thể tích phù 1 

45 Máy đo độ PH 5 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

46 Máy đo độ thẩm thấu 1 

47 Máy đo độ mài mòn, vỡ vụn 1 

48 Máy đo độ dẫn, độ mặn và bộ nhớ lưu kết quả 2 

49 Máy đo độ cứng thuốc viên 1 

50 Máy đo điểm nóng chảy 1 

51 Máy đo cảm giác đau 1 

52 Máy dập viên tâm sai 1 

53 Máy cắt vi phẫu 20 

54 Máy cất quay chân không 1 

55 Máy ảnh kỹ thuật số 1 

56 Kính hiển vi truyền hình 1 

57 Kính hiển vi hai mắt 12 

58 Kính hiển vi 20 

59 Đèn soi UV sắc ký 1 

60 Cân phân tích điện tử 4 

61 Cân kỹ thuật 3 

62 Cân điện tử SPS 602F ( 0,01g) 2 

63 Cân điện tử 2 

64 Bơm chân không 2 

65 Bộ sàng 1 

66 Bộ lọc dung môi chân không 1 

67 Bộ cất tinh dầu cải tiến và ống hứng tinh dầu 2 

68 Bếp cách thuỷ 6 lỗ 2 

69 Bếp cách thủy 2 

70 Bể điều nhiệt 1 

71 Máy chiếu Hitachi CP-EX252 1 

72 Máy vi tính để bàn 6 

73 Máy in laser Canon LBP 251DW 1 

74 Cân phân tích 1 

75 Cân hàm ẩm 1 

76 Cân chính xác 3 

77 Phân cực kế 1 

78 Ổn áp 10KVA 1 

79 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 12000BTU 3 

80 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 18000BTU 2 

81 Tủ lạnh Panasonic SL 224 1 

82 Tủ lạnh Toshiba 1 

83 Máy chiếu Hitachi  2 

84 Máy chiếu V-plus VL-2700X 1 

85 Máy in 2900 1 

86 Máy in 1 

(2)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Điều dưỡng 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy tính đồng bộ để bàn  3 

2 Máy chiếu đa năng projector Acer X1226H 1 

3 Mô hình chọc dò dịch màng phổi (model 1005713) 2 

4 Mô hình chọc dò dịch màng bụng (Model LF01027U- Mỹ) 7 

7 Mô hình thăm khám ngực phụ nữ (model 1000343) 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

8 Mô hình đặt ống cho ăn 1 

9 Máy đo huyết áp tứ chi 1 

10 Mô hình tiêm truyền cánh tay trẻ em 1 

11 Mô hình thông tiểu/thụt tháo nữ 2 

12 Mô hình thông tiểu/thụt tháo nam 2 

13 Mô hình chăm sóc bệnh nhân cơ bản 2 

14 Mô hình chăm sóc bệnh nhân 2 

15 Mô hình hồi sức cấp cứu (10 đường thở) 3 

16 Mô hình đào tạo Tiêm truyền tĩnh mạch 4 

17 Mô hình thực hành thăm khám vú (Model LM-018) 2 

18 Máy in Laser  4 

19 Máy Điều hòa nhiệt độ 3 

20 Máy chiếu Hitachi CP-RX250 2 

21 Mô hình tiêm mông 2 

22 Mô hình tiêm bắp 4 

23 Mô hình thăm khám tim phổi 1 

24 Mô hình sinh đẻ 1 

25 Mô hình cánh tay người lớn 5 

26 Cánh tay huấn luyện đo huyết áp 4 

27 Bộ mô hình khám vú 2 

28 Tủ sấy  2 

29 Monitor theo dõi bệnh nhân 1 

30 Mô hình xoá/mở cổ tử cung 1 

31 Mô hình toàn thân nữ 1 

32 Mô hình toàn thân nam 1 

33 Mô hình tiên tiến hướng dẫn việc đỡ đẻ 4 

34 Mô hình tiêm trong da 4 

35 Mô hình tiêm tĩnh mạch và phụ kiện 2 

36 Mô hình tiêm mông 3 

37 Mô hình tiêm dưới da và phụ kiện 4 

38 Mô hình tiêm cột sống và phụ kiện 2 

39 Mô hình thụt tháo 4 

40 Mô hình thực tập thông tiểu nữ 1 

41 Mô hình thực tập thông tiểu nam 1 

42 Mô hình thực tập thông mũi dạ dày 3 

43 Mô hình thực tập khám phụ khoa 1 

44 
Mô hình thực tập cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn có phản hồi cơ 

học 
3 

45 Mô hình thông tiểu nữ và phụ kiện 2 

46 Mô hình thông tiểu nam và phụ kiện 2 

47 Mô hình thay băng, cắt chỉ 4 

48 Mô hình thay băng rửa vết thương 1 

49 Mô hình thay băng có dẫn lưu 4 

50 Mô hình thăm khám hậu môn trực tràng 4 

51 Mô hình sản phụ 3 

52 Mô hình rửa dạ dày và phụ kiện 2 

53 Mô hình người bệnh đa năng 2 

54 Mô hình mở khí quản và phụ kiện 2 

55 Mô hình khám ung thư vú 3 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

56 Mô hình hồi sinh tim phổi trẻ em và phụ kiện 4 

57 Mô hình hồi sinh tim phổi 2 

58 Mô hình đầu đặt nội khí quản người lớn 1 

59 Mô hình đặt nội khí quản người lớn 2 

60 Mô hình chọc dò tuỷ sống 1 

61 Mô hình chọc dò tràn khí màng phổi và phụ kiện 2 

62 Mô hình chọc dò màng tim 2 

63 Mô hình chọc dò màng bụng 2 

64 Mô hình cấp cứu nhi đa năng 2 

65 Mô hình bán thân huấn luyện quản lý đường thở 1 

66 Máy truyền dịch 5 

67 Máy tạo Oxy 5 

68 Máy nhỏ giọt thức ăn dạ dày 2 

69 Mát xoa 1 

70 Hệ thống rửa tay ngoại khoa 2 

71 Giường đa năng chạy điện 4 

72 Bơm tiêm điện 1 

73 
Bộ mô hình thực tập cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn có hộp kiểm 

soát 
1 

74 Bộ 4 mô hình thực tập phụ khoa bằng da 1 

75 
Mô hình nghe tiếng tim, tiếng phổi, tiếng ruột, bắt động mạch cảnh 

người lớn chuyên sâu 
1 

76 
Mô hình mô phỏng chương trình đào tạo nâng cao đa năng người 

lớn kết nối máy tính 
2 

77 
Mô hình huấn luyện nghe tiếng tim, tiếng phổi, tiếng ruột, và bắt 

động mạch cảnh với ống nghe mô phỏng 
1 

78 Mô hình mở sụn nhẫn giáp 3 

79 Mô hình hồi sức cấp cứu bán thân kết nối máy tính 2 

80 Mô hình điện tim 15 đạo trình 2 

81 Mô hình trạm thực hành kỹ năng phẫu thuật nội soi 1 

82 Mô hình thực hành kỹ năng nội soi cơ bản kết nối Máy tính 1 

83 Bộ mô hình thực hành rạch và khâu vá cơ bản 50 

84 
Mô hình bán thân khám vú nâng cao (thay đổi được nhiều loại tổn 

thương) 
5 

85 Mô hình thăm khám phụ khoa 4 

86 Mô hình tiêm truyền tĩnh mạch cánh tay 2 

87 Mô hình tiêm cơ mông điện tử 2 

88 Mô hình tiêm đùi điện tử 2 

89 Mô hình tiêm bắp tay điện tử 2 

90 Mô hình thực hành tiêm trong da 4 

91 
Mô hình đặt thông mũi dạ dày và rửa dạ dày ( có thể xoay đầu, kệ 

cứng tư thế fowler) 
3 

92 Mô hình tiêm cơ mông 3 

93 Mô hình quản lý thụt tháo 3 

94 
Giường điện (cho 1 Mô hình chăm sóc Sản nhi và 1 cho chăm sóc 

điều dưỡng) 
2 

95 Mô hình chăm sóc bệnh nhân đa năng 1 

96 Mô hình huấn luyện băng bó và chăm sóc vết thương 2 

97 Mô hình thông tiểu nam cơ bản với da mềm mại 2 

98 Mô hình thông tiểu nữ cơ bản với da mềm mại 2 



5 

 

STT Tên thiết bị Số lượng 

99 Mô hình đặt nội khí quản  2 

100 Mô hình hồi sinh tim phổi người lớn 2 

101 Mô hình thẩm tách màng bụng 2 

102 Mô hình hồi sức cấp cứu bán thân kết nối máy tính 2 

103 Mô hình xoang hàm mặt 2 

104 Mô hình thần kinh sọ 2 

105 Mô hình chọc dò màng phổi 2 

106 Mô hình thực hành khâu vết thương phần mềm ở tay và chân 30 

107 Mô hình tiêm và chọc dò tủy sống 2 

108 Mô hình khám tiền liệt tuyến 2 

109 Mô hình khâu đường rạch giữa tầng sinh môn 5 

110 Mô hình thực hành khâu tầng sinh môn lệch trái 5 

111 Mô hình thực hành cắt khâu tầng sinh môn 5 

112 
Mô hình thực hành kỹ năng điều dưỡng và hồi sức cấp cứu trẻ sơ 

sinh 
4 

113 Mô hình tiêm tĩnh mạch đầu trẻ em 7 

114 Mô hình khám trẻ 1 tuổi cơ học (da mềm) 4 

115 Mô hình thông tiểu trẻ em nam và nữ 2 

116 Mô hình nghe tim phổi trẻ em 2 

117 Mô hình tiêm cánh tay trẻ em 5 tuổi 2 

118 Mô hình tiêm chân trẻ em 2 

119 Mô hình truyền dịch trong xương chân 2 

120 Mô hình chọc dò tủy sống trẻ em 2 

121 Mô hình tiếp cận tĩnh mạch trẻ sơ sinh 2 

122 Mô hình hồi sức cấp cứu và chăm sóc trẻ sơ sinh 2 

123 Mô hình đặt nội khí quản trẻ em 3 tuổi 2 

124 Mô hình giải phẫu cấu trúc bàn tay, 3 phần 2 

125 Mô hình xương bàn chân với dây chằng và các cơ, 6 phần 2 

126 Mô hình khớp hông với cơ tháo rời, 7 phần 2 

127 Mô hình khớp vai với Rotator 2 

128 Mô hình khuỷu tay với cơ có thể tháo rời , 8 phần 2 

129 Mô hình giới thiệu não, 2 phần 2 

130 Mô hình khớp gối  2 

131 Mô hình mặt cắt não 2 

132 Mô hình mắt, 5 lần kích thước thật, 6 phần 2 

133 Mô hình mắt với một phần mặt, 5 lần kích thước thật , 12 phần 2 

134 Mô hình giải phẫu tai, 3 lần kích thước thật, 4 phần 2 

135 Mô hình cơ quan corti 2 

136 
Mô hình chức năng thanh quản, lớn gấp 2,5 lần kích thước thật, 7 

phần 
4 

137 Mô hình tim, 2 lần kích thước thật, 4 phần 3 

138 Mô hình phổi phân đoạn, 20 phần 2 

139 Mô hình phổi với thanh quản, 5 phần 2 

140 Tiều thùy phổi với các mạch máu xung quanh 2 

141 Mô hình dạ dày, 3 phần 2 

142 Mô hình tá tụy lách, 3 phần 2 

143 Mô hình gan với túi mật 2 

144 Mô hình thận, cấu trúc mô mạch máu và mặt cắt cầu thận 2 

145 
Mô hình xương chậu nam với dây chằng, mạch máu, dây thần kinh 

và các cơ quan, 7 phần 
2 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

146 Mô hình khung chậu nam, kích thước thật, 2 phần 2 

147 Mô hình khung chậu nữ, kích thước thật, 2 phần 2 

148 Giá Inox 4 tầng 1 

149 Tủ lạnh Panasonic 180 lít 1 

150 Máy quay phim 1 

151 Tivi LCD 1 

152 Máy tính xách tay 1 

(3) Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Cơ bản 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Bàn bóng bàn  3 

2 
Hệ thống thiết bị phân tích & lập sơ đồ nhiễm sắc thể và kỹ thuật 

FISH kèm bộ quét mẫu tự động 
1 

3 Máy quang phổ tử ngoại khả biến 2 

4 Thiết bị đo điện hóa 1 

7 
Hệ thống camera ($ cái) + Đầu ghi hình Hikvision 8 kênh + Ổ cứng 

dữ liệu camera 1TB 
1 

8 Máy in laser  3 

9 
Thiết bị hút khói - khử mùi trong phẫu thuật (Lasermet TK-2000 

super) 
2 

10 May chiếu Hitachi 3 

11 Téc nước Đông Á kèm phụ kiện 1 

12 Máy tính để bàn  26 

13 Tủ sấy memet60-200độ UNB200 1 

14 Máy li tâm Rotofix 1 

15 Máy khuấy từ gia nhiệt 2 

16 Máy hút chân khôngN0263AT 1 

17 Máy điện tim 3 cần 1 

18 Bài thực tập tia phóng xạ 2 

19 Bài thực tập phép đo cơ bản 2 

20 Tủ hút khí độc (EFH-4A8) 1 

21 Tủ sấy 256 lít 1 

22 Tủ lạnh -30oc 1 

23 Tủ hút khí độc 2 

24 Tủ ấm 35 lít 1 

25 Thiết bị Laser HE-NE trị liệu 2 

26 Pipet tự động 1 

27 Pipet điều chỉnh thể tích 2 

28 Phân cực nghiệm 2 

29 ổn áp 2 

30 Nguồn Laser He-Ne 2 

31 Micropipet 1 

32 Máy ly tâm spindown 2 

33 Máy ly tâm rotor 6 vị trí 1 

34 Máy ly tâm lạnh 1 

35 Máy khuấy từ gia nhiệt 1 

36 Máy hút ẩm 3 

37 Máy đo nhiệt độ cầm tay 1 

38 Máy đo lực căng mặt ngoài chất lỏng 2 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

39 Máy đo độ PH 3 

40 Máy điện tim 1 cần 1 

41 Máy cất nước 2 lần tự động (Aquatron A40000D) 1 

42 Máy cắt đốt xóa xăm phẫu thuật laser CO2 (45W) 2 

43 Lò nung 1200*C 1 

44 Kính hiển vi 27 

45 Khúc xạ kế 2 

46 Hệ thống chiết SOXHLET 6 vị trí (Máy chiết béo) 1 

47 Hệ thống cất cô quay chân không 1 

48 Điện di ngang (cho ADN, ARN) 1 

49 Đèn Xenon 1 

50 Cân kỹ thuật 2 

51 Buồng nuôi cấy vô trùng cấp 2(Clean bench) 1 

52 Bơm chân không 1 

53 Bộ thí nghiệm liên quan đến tai 2 

54 Bộ thí nghiệm liên quan đến mắt 1 

55 Bộ thí nghiệm hiệu ứng doppler âm 2 

56 Bộ điện di protein 1 

57 Bếp cách thuỷ 1 

58 Bể rửa siêu âm 1 

59 Bể điều nhiệt 1 

60 Máy quét (Kodak) 1 

61 Bàn thí nghiệm có giá 8 

62 Bàn thí nghiệm có chậu rửa (1.2*0.6*0.8)m 2 

63 Cân phân tích 4 số 1 

64 Bộ đo công suất ánh sáng 1 

65 Máy điều hòa nhiệt độ  4 

66 Tủ thấp đặt máy 4 

67 Tủ đựng hóa chất 2 

68 Bộ bàn ghế làm việc (50*120*750)cm 3 

69 Tủ hồ sơ tài liệu (40*120*200cm) 3 

70 Máy phát điện Honda (SH 7500EX) 1 

71 Bộ lưu điện 10 KVA (ULN103C Upselect) 2 

72 Hệ thống lọc thô xử lý nước đầu nguồn 1 

73 Hệ thống xử lý nước trong phòng thí nghiệm 1 

74 Hệ thống camera IP DS-2CD2142FWD HIKVISION 1 

75 Bộ thí nghiệm khảo sát mạch điện 2 

76 Cân phân tích 4 số lẻ 2 

77 Cân phân tích 2 

78 Cân chính xác V212 1 

79 PH mét PH211 1 

80 Kính Hiển vi 1mắt 9 

81 Tủ lạnh Panasonic 180L 1 

82 Máy chiếu V-plus VL-2700X 1 

83 Cột bóng rổ di động 1 

84 Máy tính xách tay Dell Inspiron3443 2 

(4)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Y học cơ sở 

STT Tên thiết bị Số lượng 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy đúc nến bệnh phẩm 1 

2 Máy xử lý mô tự động 120 cassette 1 

3 Máy phân tích tinh dịch 1 

4 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 1 

7 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 200test/giờ 1 

8 Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8  - 366L Inverter 1 

9 Máy chiếu đa năng projector Acer X1226H 1 

10 Switch Cisco SP-SG200 - 26 port 1 

11 Máy tính để bàn  21 

12 Bồn ngâm xác (01 xác) 210 0* 600 * 920 mm 1 

13 Máy in Laser  2 

14 Máy chiếu Hitachi  9 

15 Máy chiếu V-plus VL-2700X 4 

16 Bồn ngâm xác (01 xác) 1 

17 Tủ sấy DHG9123A 1 

18 Tủ nuôi cấy vi sinh LB1234 1 

19 Mô hình Thận Mắt Tai,phổi 1 

20 Mô hình não 2 phần 1 

21 Tủ sấy tiêt trùng 1 

22 Tủ sấy 55L 1 

23 Tủ sấy 256 lít 1 

24 Tủ sấy 2 

25 Tủ paraffin 56oc 1 

26 Tủ nuôi cấy vi sinh 1 

27 Tủ lưu trữ mẫu 1 

28 Tủ lạnh bảo quản mẫu 2 

29 Tủ lạnh bảo quản hóa chất và sinh phẩm 420L,2 ngăn 2 

30 Tủ lạnh âm sâu -86độC,728L 2 

31 Tủ hút khí độc 1 

32 Tủ đựng tài liệu 2 

33 Tủ an toàn sinh học cấp 2 1 

34 Tủ ấm Nhật 1 

35 Tủ ấm CO2 246L 2 

36 Tủ ấm 256 lít 1 

37 Tủ ấm 100 lít 1 

38 Tủ ấm 3 

39 Pipet tự động 5 

40 ổn áp 5 

41 Nồi hấp tony 1 

42 Nồi hấp tiệt trùng tự động dung tích 23 lít 1 

43 Nồi hấp tiệt trùng 110L 1 

44 Nồi hấp tiệt trùng 100 lít 1 

45 Nồi đun cách thủy 1 

46 Mô hình tủy sống mềm giảng dạy 10 

47 Mô hình trẻ sơ sinh nhập ngoại 1 

48 Mô hình nam về cơ bằng cơ người 1 

49 Mô hình nam về cơ bằng cơ người 2 

50 Mô hình hộp sọ 9 

51 Mô hình GP cắt lát cơ thể người được chia thành 15 miếng 2 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

52 Mô hình GP 1 

53 Mô hình giải phẫu cắt lát cơ thể người 3 

54 Mô hình cột sống đoạn tủy 10 

55 Mô hình cột sống đoạn thắt lưng 9 

56 Mô hình cột sống đoạn ngực 9 

57 Mô hình cơ tay phẫu tích 10 

58 Mô hình cơ tay 10 

59 Mô hình cơ đầu 10 

60 Mô hình cơ chân 10 

61 Mô hình bán thân nhỏ 10 

62 Micropipette thể tích thay đổi(bô 6 cái) 4 

63 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động 1 

64 Máy siêu âm đen trắng kèm thêm đầu dò âm đạo 1 

65 Máy quét 2 

66 Máy quay camera 1 

67 Máy photocopy 1 

68 Máy phân tích nước tiểu tự động 1 

69 Máy ly tâm thường 1 

70 Máy ly tâm rotor 6 vị trí 2 

71 Máy ly tâm 24 vị trí 1 

72 Máy làm ấm tiêu bản 1 

73 Máy lắc ngang 1 

74 Máy Kimograt 1 

75 Máy khuấy từ gia nhiệt 1 

76 Máy khuấy từ có gia nhiệt 1 

77 Máy in laser 1 

78 Máy hút ẩm 6 

79 Máy đo độ PH 3 

80 Máy cắt tiêu bản quay tay 2 

81 Máy ảnh kỹ thuật số 1 

82 Ly tâm Đức 1 

83 Lưu điện 6KVA 2 

84 Kính hiển vi truyền hình kết nối máy tính 1 

85 Kính hiển vi truyền hình 1 

86 Kính hiển vi soi nổi kết nối máy tính 1 

87 Kính hiển vi 2 mắt nghiên cứu 5 

88 Kính hiển vi 2 mắt 127 

89 Kính hiển vi 53 

90 Hệ thống lưu giữ tiêu bản 1 

91 Hệ thống lưu giữ khối nến có bệnh phẩm 1 

92 Hệ thống lọc khí độc 1 

93 Điều hòa nhiệt độ 12000 BTU 2 

94 Cắt tiêu bản TQ 1 

95 Cân phân tích điện tử 1 

96 Buồng nuôi cấy vô trùng cấpII 3 

97 Buồng đếm tinh trùng 2 

98 Bồn rửa tay vô trùng phòng mổ 2 vòi 1 

99 Bộ tranh giải phẫu 4 

100 Bộ tranh +Mô hình 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

101 Bộ thước đo nhân học martin 2 

102 Bộ dụng cụ phẫu tích lấy mẫu mô xét nghiệm vi thể 1 

103 Bếp cách thủy 2 

104 Bể ướp xác Inox 2 

105 Bể rửa dụng cụ bằng siêu âm 28L 1 

106 Bể nhuộm lame 2 

107 Bể cách thủy điều chỉnh nhiệt độ 1 

108 Bàn hơ nóng mảnh cắt vi thể 1 

109 Thảm Mỹ 1 

110 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 chiều 18.000BTU 2 

111 Giá INOX để đồ 5 tầng 2 

112 Cân phân tích 1 

113 Máy đo PH 1 

114 Kính hiển vi soi nổi 2 

115 Micropipet 1 

116 Bơm chân không 1 

117 Tủ để tài liệu, KT: 1600mm*420mm*1960mm 1 

118 Điều hoà nhiệt độ 3 

119 Tủ lạnh Panasonic SL 224 1 

120 Quầy lạnh 1 

121 Máy lọc nước + Phao ngắt điện 1 

122 Máy Photocopy kỹ thuật số KYCOCERA 1 

123 Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 12000 9 

124 Máy giặt lồng ngang Electrolux EWF12843, 8kg 1 

125 Tivi Sam sung 43inch 43K5100, full HD 1 

 (5)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa các chuyên khoa 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Hệ thống chụp X-quang răng toàn cảnh KTS 1 

2 Máy tính đồng bộ để bàn  16 

3 Máy chiếu đa năng  10 

4 Máy hút ẩm Delonghi DEX16F 1 

8 Máy in laser  7 

13 Máy Lade Co2 1 

14 Tủ sấy Galy 1 

15 Tủ sấy 2 

17 Tivi LCD 1 

18 Mô hình soi đáy mắt 1 

19 Mô hình mắt lớn gấp 3 lần kích thước thật, 6 phần 4 

23 Mô hình GP mắt 8 phần lớn gấp 5 lần kích thước thật 2 

25 Máy sinh hiển vi khám mắt 1 

26 Máy SHV phẫu thuật 1 

28 Máy hút ẩm 3 

30 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc 1 

31 Máy đo khúc xạ mắt tự động 1 

32 Máy ảnh kỹ thuật số 2 

34 Kính vol 90D 1 

35 Kính trụ chéo Jackson 1 

36 Kính Goldman 3 mặt gương 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

37 Đèn soi đáy mắt cầm tay 2 

39 ĐÈn soi bóng đồng tử 1 

40 Bộ mổ miệng 1 

41 Bảng đo thị lực điện tử 1 

42 Máy vi tính để bàn 5 

49 Bàn họp Hòa Phát gỗ CN (kt 2.4 * 1.2m) 2 

51 Tủ tài liệu Hòa Phát gỗ CN DC1350H10 1 

55 Kinh hiển vi ZiE 1 

56 Tủ để tài liệu, KT: 1600mm*420mm*1960mm 1 

57 Điều hòa nhiệt độ 2 

58 Điều hoà nhiệt độ Panasonic 18000BTU 1 

60 Ti vi 19 1 

62 Máy Photocopy kỹ thuật số KYCOCERA 1 

67 Overhead 1 

 (6)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Răng hàm mặt 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy tính để bàn  1 

2 Tủ hấp sấy dụng cụ 2 

3 Tủ bảo quản tia cực tím 2 ngăn 2 

4 Mô hình silicon dùng để lật và khâu vạt 1 

7 Mô hình răng mài sẵn làm phục hình bên trái 2 

8 Mô hình phẫu thuật vạt 1 

9 Mô hình phẫu thuật nha chu 1 

10 Mô hình nhổ răng ngầm 1 

11 Mô hình nhổ răng khó 1 

12 Mô hình nhổ răng 1 

13 Mô hình mọc răng, thay thế (p12p-100c) 2 

14 Mô hình mô phỏng răng tạo các lỗ hàn 1 

15 Mô hình mô phỏng nội nha 1 

16 Mô hình mô phỏng khớp cắn phủ sâu khu vực 2 nhóm 2 2 

17 Mô hình mô phỏng khớp cắn lùi nhóm 3 1 

18 Mô hình mô phỏng khớp cắn lùi nhóm 2 1 

19 Mô hình mô phỏng khớp cắn lùi 1 

20 Mô hình mô phỏng khớp cắn lộn xộn nhóm 1 1 

21 Mô hình mô phỏng khớp cắn lộn xộn khu vực 2 nhóm 2 1 

22 Mô hình mô phỏng khớp cắn lộn xộn khu vực 1 nhóm 2 1 

23 Mô hình mô phỏng khớp cắn khe hở 1 

24 Mô hình mô phỏng khớp cắn 2 

25 
Mô hình mô phỏng đo chiều dài ống tủy, giải phẫu chân răng và 

ống tuỷ 
1 

26 Mô hình hướng dẫn đánh răng 1 

27 Mô hình hàm răng 1 

28 Mô hình giải phẫu răng sữa và răng vĩnh viễn 1 

29 Mô hình gây tê 1 

30 Mô hình đầu người chụp phim x-quang nha khoa 20 

31 Mô hình đầu người cho sinh viên thực tập 10 

32 Mô hình đầu người 2 

33 Mô hình đào tạo tiền phẫu thuật 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

34 Máy rửa siêu âm 1 

35 Máy lấy cao răng siêu âm 10 

36 Máy khoan nội nha 1 

37 Máy đo chiều dài ống tuỷ 1 

38 Máy chụp X-Quang quanh chóp 1 

39 Mẫu hàm thực tập nâng xoang 1 

40 Mẫu hàm thực tập cắm ghép implant 1 

41 Lò nướng sứ 1 

42 Khuôn cao su đúc hàm răng toàn lẻ 1 

43 Khuôn cao su đúc hàm răng toàn bộ 1 

44 Ghế máy nha khoa 10 

45 Điều hòa nhiệt độ 28000 BTU 3 

46 Đèn quang trùng hợp 10 

47 Càng ép thủy lực  

 (7)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Khoa Y tế Công cộng 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1 Máy chiếu đa năng  3 

2 Máy in laser  7 

3 Máy tính để bàn 13 

11 Tủ lạnh  2 

17 Tủ tài liệu Hòa Phát DC1350H10 1 

18 Tủ lạnh Panasonic NR-BA 188VSV1 1 

19 Tủ tài liệu Hòa Phát sơn PU 3 cánh cao cấp DC1350H10 1 

21 Tủ đựng tài liệu chống ẩm, mốc 1 

22 Tivi LCD 1 

23 Sắc ký lớp mỏng 1 

24 Máy quay camera 1 

25 Máy phun hóa chất xách tay chạy điện 1 

26 Máy phun hóa chất đeo vai 1 

27 Máy phân tích hơi khí độc 1 

28 Máy phân tích BOD 1 

29 Máy lẫy mẫu khí 1 

30 Máy kiểm tra các chỉ tiêu của nước tại hiện trường 1 

31 Máy đo điện từ trường 1 

32 Máy đo cường độ sáng cầm tay 1 

33 Máy đo các chỉ tiêu không khí trong môi trường làm việc 1 

34 Máy đo bụi môi trường cầm tay 1 

35 Máy đo bức xạ nhiệt 1 

36 Máy ảnh kỹ thuật số 1 

38 Máy điều hòa nhiệt độ 12.000BTU 5 

40 Cân phân tích 10-4g (GH-200, Nhật Bản) 1 

41 Bộ bàn ghế sofa  1 

42 Tủ tài liệu DC1350H10 (1.35 * 0.42 * 2m) 2 

44 Máy đo nồng độ bụi điện tử 1 

45 Máy đo độ ồn điên tử 1 

46 Máy đo quang 1 

47 Tủ để tài liệu, KT: 1600mm*420mm*1960mm 1 

52 Camera 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

53 Máy hút ẩm 1 

54 Máy Photocopy kỹ thuật số KYCOCERA 1 

57 Overhead+Màn chiếu 1 

 (8)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Bộ môn Nội 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Hệ thống điện tim gắng sức sử dụng thảm chạy 1 

2.  Máy Holter điện tim 24/24h 1 

3.  Máy phá rung tim có tạo nhịp ngoài 1 

4.  Máy siêu âm tim mạch 3 đầu dò 1 

5.  Máy tạo nhịp tạm thời một buồng 1 

6.  Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số 1 

7.  Máy tính để bàn  4 

8.  Máy chiếu Hitachi CP-RX 250 3 

9.  Máy in Laser  1 

10.  Máy photocopy 1 

11.  Tủ để tài liệu 1 

12.  Điều hòa nhiệt độ  1 

 (9)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Bộ môn Ngoại 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Bộ dụng cụ phẫu thuật đại phẫu 1 

2.  Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu 1 

3.  Máy chiếu Hitachi  5 

4.  Máy photocopy 1 

5.  Máy vi tính để bàn 3 

6.  Tủ để tài liệu,  1 

7.  Điều hòa nhiệt độ Panasonic  1 

 (10)  Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Bộ môn Sản 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Máy tính để bàn 3 

2.  Máy chiếu đa năng 1 

3.  Máy photocopy 1 

4.  Tủ tài liệu 1 

5.  Điều hòa nhiệt độ 1 

 (11) Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Bộ môn Nhi 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Tủ đựng tài liệu 4 

2.  Máy vi tính để bàn 3 

3.  Bàn làm việc kiểu dáng Đài Loan  

4.  Máy chiếu Hitachi CP EX 250  

5.  Máy photocopy Ricoh MP2014AD  

(12)  Phòng thực hành Huyết học 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Máy đếm tế bào máu tự động  1 

2.  Cân phân tích 10-4 1 
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STT Tên thiết bị Số lượng 

3.  Máy ly tâm thường 2 

4.  Máy đo tốc độ lắng máu 1 

5.  Máy Điều hòa không khí 6 

6.  Ghế làm việc (thủy lực) 30 

7.  Máy vi tính xách tay 3 

8.  Máy in Laser HP  2 

9.  Các lạo bộ kít, hoá chất thuốc thử 1 

10.  UPS online, Model: 4 

11.  Máy phân tích đông máu tự động 1 

12.  Bể ấm 37oC  2 

13.  Kính hiển vi + Máy chụp hình KTS  1 

14.  Tủ trữ sinh phẩm 1 

15.  Tủ trữ máu chuyên dụng  1 

16.  Kính hiển vi 20 

17.  PIPET thể tích cố định   40 

18.  Giá treo PIPET 10 

19.  Hệ thống vận chuyển và bảo quản máu (ô tô cứu thương) 1 

20.  Đầu dò L10  1 

21.  Bơm thuốc cản quang tự động có chân đế  1 

22.  ổn áp tự động LIOA  1 

23.  Hệ thống điện di mao quản chuẩn đoán 1 

24.  Tủ lạnh sâu-60/-860C  1 

25.  Máy đo HEMOGLOBIN 2 

26.  Máy hàn dây máu cầm tay 2 

27.  Bàn ép huyết tương Plasma separator  6 

28.  Hệ thống ELISA bán tự động. 1 

29.  Máy sinh hóa tự động  1 

30.  Máy chiếu (Projector) 1 

31.  Máy chụp X quang vú  1 

32.  Máy chụp X quang di động: 1 

33.  Máy chụp X quang răng toàn cảnh  1 

34.  Máy siêu âm 2D 1 

35.  Máy rửa phim x quang tự động  1 

36.  Bơm tiêm máy 1 

37.  Áo chì  3 

38.  Liều kế cá nhân 20 

39.  Kính chì làm thủ thuật  3 

40.  Đèn đọc phim 2 cửa  1 

41.  Hệ thống nội soi dạ dày 1 

42.  Máy đo độ loãng xương bằng Siêu âm 1 

43.  Máy lưu huyết não  1 

 

 


